
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 192 đường 3/2, Phường 10, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

25.000.000.000 VNĐ

29/05/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THIÊN NAM

3502336249

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: Khám chữa bệnh nội khoa, ngoại khoa và chuyên 
khoa(Doanh nghiệp chỉ được phép hoạt động khi có Giấy phép 
của ngành y tế và chỉ được phép hoạt động khi đảm bảo đủ 
điều kiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành)

8620

2. Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ khám, chữa bệnh(Doanh nghiệp 
chỉ được phép hoạt động khi có Giấy phép của ngành y tế và 
chỉ được phép hoạt động khi đảm bảo đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật chuyên ngành)

8610(Chính)

3. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

4. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Chụp cắt lớp CT, chụp cộng hưởng từ MRI... Siêu âm, 
xét nghiệm, X-Quang; Dịch vụ vận chuyển cứu thương(Doanh 
nghiệp chỉ được phép hoạt động khi có Giấy phép của ngành y 
tế và chỉ được phép hoạt động khi đảm bảo đủ điều kiện theo 
quy định của pháp luật chuyên ngành)

8699

5. (Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy 
định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 
THIÊN NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THIEN NAM CLINIC JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: CTCP PKĐK THIÊN NAM

1. Tên công ty

Mệnh giá cổ phần: 

5. Ngành, nghề kinh doanh:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY CỔ 
PHẦN ĐỊNH 
VỊ THIÊN 
NAM

190 đường 3/2, 
Phường 10, 
Thành phố Vũng 
Tàu, Tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.975.0
00

19.750.000.000 79,000

Tổng số 1.975.0
00

19.750.000.000 79,000

3501926929

2 PHẠM HỒNG 
TÂM

Ấp 3, Xã Hiệp 
Phước, Huyện 
Nhơn Trạch, Tỉnh 
Đồng Nai, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

250.000 2.500.000.000 10,000

Tổng số 250.000 2.500.000.000 10,000

272245833

3 NGUYỄN THỊ 
THU

58/4/19 Nguyễn 
Gia Thiều, 
Phường 12, 
Thành phố Vũng 
Tàu, Tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 2,000

Tổng số 50.000 500.000.000 2,000

273619601

4 LÊ HÀ 
THÀNH

Tập thể Viện 
Quân y 103, 
Phường Kiến 
Hưng, Quận Hà 
Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 2,000

Tổng số 50.000 500.000.000 2,000

111618064

5 TRẦN TRỌNG 
NỘI

1801 Chung cư 
21, Tầng DII, 
Trung tâm Chí 
Linh, Phường 10, 
Thành phố Vũng 
Tàu, Tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

175.000 1.750.000.000 7,000

Tổng số 175.000 1.750.000.000 7,000

273159772

8. Cổ đông sáng lập:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       273159772
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 1801 Chung cư 21, Tầng DII, Trung tâm Chí Linh, 
Phường 10, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 1801 Chung cư 21, Tầng DII, Trung tâm Chí Linh, Phường 10, Thành 
phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN TRỌNG NỘI Nam

04/11/1959 Kinh Việt Nam

18/08/2015 Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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